
1 Nguyễn Thị Phương Anh 06-8-2003 Đà Nẵng 24CB14.UFL.001 696

2 Nguyễn Thị Ngọc Bảo 25-6-2004 Vinh 24CB14.UFL.002 350

3 Đặng Lê Anh Đạt 09-10-2005 Thừa Thiên Huế 24CB14.UFL.003 813

4 Trần Khánh Đoan 01/01/2004 Đà Nẵng 24CB14.UFL.004 951

5 Huỳnh Phúc Hạnh Đoan 14-5-2002 Quảng Nam 24CB14.UFL.005 831

6 Tô Thị Kỳ Duyên 28-11-2003 Nghệ An 24CB14.UFL.006 140

7 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên 12-12-2002 Thừa Thiên Huế 24CB14.UFL.007 432

8 Phan Thị Lê Giang 12-11-2005 Đà Nẵng 24CB14.UFL.008 954

9 Bùi Thị Hương Giang 24-11-2001  Đà Nẵng 24CB14.UFL.009 546

10 Nguyễn Hoàng Vân Giang 03-8-2004 Đà Nẵng 24CB14.UFL.010 876

11 Ngô Thị Hà Giang 06-9-2004 Nghệ An 24CB14.UFL.011 220

12 Nguyễn Thị Giang 14/01/1999 Nam Định 24CB14.UFL.012 970

13 Nguyễn Thị Ngân Hà 02-8-2004 Quảng Nam 24CB14.UFL.013 934

14 Lê Võ Ngọc Hân 28/01/2003 Bình Định 24CB14.UFL.014 509

15 Trần Thị Quỳnh Hoa 02-9-2003 Đà Nẵng 24CB14.UFL.015 679

16 Dương Thị Thu Hương 02-8-2003 Quảng Bình 24CB14.UFL.016 747

17 Phan Thị Thu Liễu 01-9-2004 Quảng Nam 24CB14.UFL.017 591

18 Bùi thị diệu Linh 14-7-2004 Hà Tĩnh 24CB14.UFL.018 308

19 Nguyễn Thị Trà My 09-7-2003  Đà Nẵng 24CB14.UFL.019 493

20 Phạm Thị Bích Ngân 24-10-2003 Quảng Nam 24CB14.UFL.020 258

21 Trương Hoàng Ngân 22-8-2003 Quảng Ngãi 24CB14.UFL.021 886

22 Nguyễn Hồng Thục Nhi 31-10-2003 Đà Nẵng 24CB14.UFL.022 120

23 Phùng Như Quỳnh 09/02/2003 Thanh Hóa 24CB14.UFL.023 713

24 Nguyễn Thị Thục Quỳnh 21-8-2003 Đà Nẵng 24CB14.UFL.024 684

25 Trần Thị Vân Quỳnh 20-5-2003 Quảng Nam 24CB14.UFL.025 639

26 Trần Thị Sang 07-9-2003 Bình Thuận 24CB14.UFL.026 835

27 Tạ Tiến Tài 18-4-2004 Đà Nẵng 24CB14.UFL.027 343

28 Lê Thị Minh Tâm 10-6-2002 Thừa Thiên Huế 24CB14.UFL.028 744

29 Phan Thị Hồng Thắm 25/02/2003 Đắk Lắk 24CB14.UFL.029 899

30 Phan Thị Thanh 02/01/2004 Hà Tĩnh 24CB14.UFL.030 906

31 Nguyễn Thị Hương Thảo 22-10-2003 Nghệ An 24CB14.UFL.031 819

32 Nguyễn Thị Anh Thư 01-5-2003 Nghệ An 24CB14.UFL.032 855

33 Vũ Minh Thư 25-12-2005 Ninh Bình 24CB14.UFL.033 546

34 Nguyễn Đào Ngọc Thuận 01-10-2003 Bình Định 24CB14.UFL.034 103

35 Huỳnh Kim Thuyền 14-9-2002 Quảng Nam 24CB14.UFL.035 429

36 Phạm Thị Xuân Trâm 19-8-2004 Quảng Nam 24CB14.UFL.036 313

37 Châu Bảo Trân 14-12-2003 Quảng Nam 24CB14.UFL.037 290

38 Nguyễn Thị Trang 27-8-2003 Nghệ An 24CB14.UFL.038 552

39 Đỗ Thị Thu Trang 03-10-2005 Đà Nẵng 24CB14.UFL.039 169

40 Nguyễn Thị Kim Tuyên 17-7-2004 Đà Nẵng 24CB14.UFL.040 512

41 Huỳnh Võ Hải Vân 07/02/2003 Quảng Nam 24CB14.UFL.041 900

42 Trần Thị Vinh 23-6-2003 Thanh Hóa 24CB14.UFL.042 105

43 Phạm Như Ý 01/02/2003 Quảng Ngãi 24CB14.UFL.043 227

44 Huỳnh Thị Kim Yến 27-3-2004 Thừa Thiên Huế 24CB14.UFL.044 260

45 Nguyễn Thị Hải Yến 06-9-2006 Nghệ An 24CB14.UFL.045 274

46 Ngô Thị Yến 01-9-2003 Nghệ An 24CB14.UFL.046 658
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